	Mẫu – 01
	Hiện trạng cầu bến, kho, bãi cảng biển (bao gồm cả bến phao, bến chuyển tải)
	

	
	
	
	
	

	    Tên doanh nghiệp cảng: 
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	TT
	Khu bến/ Bến cảng
	Cầu cảng/ bên phao/ bến chuyển tải
	Bãi
	Kho
	

	
	
	Số lượng
	Tổng chiều dài bến (m)
	Cỡ tàu lớn nhất (DWT)
	Cao trình đáy bến (m)
	Chủng loại bến
	Loại bãi
	Diện tích bãi (m2)
	Diện tích kho (m2)
	Loại kho
	Năm xây dựng

	1
	
	
	
	
	
	
	Bách hóa
	
	
	Bách hóa
	

	2
	
	
	
	
	
	
	Container
	
	
	CFS
	

	
	
	
	
	
	
	
	Hàng rời
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Mẫu – 02
	Hiện trạng thiết bị của từng bến cảng
	

	
	
	
	
	

	      Tên doanh nghiệp cảng
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	TT
	Khu bến/ Bến cảng
	Thiết bị trên cầu cảng
	Thiết bị trên bãi
	Thiết bị trong kho

	
	
	Số lượng
	Chủng loại
	Công suất
	Năm mua
	Số lượng
	Chủng loại
	Công suất
	Năm mua
	Số lượng
	Chủng loại
	Công suất
	Năm mua

	1
	
	
	Loại cần trục
	
	
	
	Loại cần trục
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Loại xe nâng
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Máy xúc
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Ô tô
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Đầu kéo
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	.....
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	Loại cần trục
	
	
	
	Loại cần trục
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Loại xe nâng
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Máy xúc
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Ô tô
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Đầu kéo
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	.....
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	Loại cần trục
	
	
	
	Loại cần trục
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Loại xe nâng
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Máy xúc
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Ô tô
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Đầu kéo
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	.....
	
	
	
	
	
	


	Mẫu – 03
	Hiện trạng hạ tầng của từng bến cảng
	

	
	
	
	
	

	    Tên doanh nghiệp cảng 
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	TT
	Hạng mục
	Mô tả
	Quy mô
	Công suất
	Năm hoàn thành
	Đánh giá hiện trạng

	1
	Đường nội bộ
	- Loại 1: Số làn, loại kết cấu, cấp tải trọng

- Loại 2: ....

- ......
	Chiều dài:

Chiều dài:
	
	
	Tốt/ xuống cấp/ đã hỏng

Tốt/ xuống cấp/ đã hỏng

.....

	2
	Đường sắt trong cảng
	- Mô tả kết cấu, kích thước ray
	Chiều dài:
	
	
	Tốt/ xuống cấp/ đã hỏng

	3
	Mạng hạ tầng kỹ thuật
	
	
	
	
	


	Mẫu – 04
	Phương thức vận tải hàng hóa qua cảng
	

	
	
	
	
	

	Tên doanh nghiệp cảng
	..............
	
	
	

	
	
	
	
	

	Năm (thống kê từng năm)
	2010-2014 và 9 tháng đầu năm 2015
	
	


	TT
	Loại hàng
	Tổng
	Hàng chuyển tải
	Hàng tới cảng bằng
	Hàng từ cảng đi bằng

	
	
	
	
	Đường sắt
	Đường bộ
	Đường thủy NĐ
	Vận tải ven biển
	Đường sắt
	Đường bộ
	Đường thủy NĐ
	Vận tải ven biển

	1
	Container
	Khối lượng (T)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	%
	100%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tổng hợp
	Khối lượng (T)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	%
	100%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Rời
	Khối lượng (T)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	%
	100%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Lỏng
	Khối lượng (T)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	%
	100%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Khách
	Số lượng (1000kh)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	%
	100%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Mẫu – 05
	Hiện trạng luồng, khu nước, công trình bảo vệ
	

	
	
	
	
	

	Tên doanh nghiệp cảng        
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	TT
	Khu bến/ bến cảng
	Luồng tàu
	Khu nước trước bến
	Công trình bảo vệ

	
	
	Độ sâu (m)
	Chiều dài (m)
	Chiều rộng (m)
	Độ sâu (m)
	Chiều dài (m)
	Chiều rộng (m)
	Chiều dài (m)
	Cao trình đỉnh (m)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Mẫu – 06
	Thông tin khác liên quan 
	

	Tên doanh nghiệp cảng  
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Diện tích khu đất
	….................ha

	  + Diện tích đang sử dụng
	….................ha

	  + Diện tích chưa sử dụng
	….................ha

	  + Định hướng phát triển, mở rộng cảng
	…………….ha (Vị trí, quy mô).

	Diện tích khu nước
	....................ha

	Công suất theo thiết kế hiện tại
	....................T/năm

	Công suất theo quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch định hướng mở rộng của cảng
	....................T/năm 2020; 2030
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5

